
MÔN: TIẾNG VIỆT
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Từng là thành viên nhóm nhạc nam đình đám Wanna One (Hàn Quốc). Anh hiện là  

ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, MC, doanh nhân. Tuy nhiên, Kang Daniel vẫn được người hâm mộ  

nhớ đến với vai trò là một ca sĩ nổi tiếng.

Ảnh tặng bạn



bản đồ 

Chia sẻ cực hay

Thay vì 
làm giáo viên 

dạy hóa sinh, bác Lê Nga 
(51 tuổi) chuyển hướng 

kinh doanh, đặt mục tiêu 
“viết tên Việt Nam lên 

bản đồ mật ong 
thế giới”.
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LÊN

MẬT ONG
Năm 2002, khi 31 tuổi, bác Lê Nga quyết 

định tạm dừng việc dạy học để gây dựng 
cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh mật 
ong. Tháng 5 năm đó, công ty chuyên về 
mật ong của bác Nga ra đời, tọa lạc trên 
vùng đất Tam Đảo (Vĩnh Phúc) với diện tích 
gần 20 000 m2. Ban đầu quy mô công ty khá 
nhỏ, chỉ có khoảng100-200 đàn ong, thành 
phẩm làm ra được đóng gói đơn giản và 
lượng khách hàng cũng giới hạn.

Người nữ doanh nhân luôn đau đáu trăn 
trở, bởi Việt Nam là nước nông nghiệp, 

lượng người nuôi ong lớn, sản lượng 
mật cũng nằm top đầu, nhưng lại không 
có tên trên bản đồ mật thế giới. Để tạo 
lòng tin với khách hàng, bác Lê Nga cùng 
cộng sự đã quyết định công khai quy trình 
sản xuất lên website và các phương tiện 
truyền thông. Phương thức tiếp cận mới 
này giúp thương hiệu mật ong của bác 
Nga được nhiều người biết đến và bắt 
đầu nhận những đơn hàng đến từ các 
thị trường lớn và khó tính như Mỹ. 

Dành tình yêu sâu đậm cho loài ong 
cùng với đam mê nghiên cứu miệt mài, 
bác Lê Nga đã tạo được vị thế nhất định 
trong ngành ong, ghi dấu ấn với hơn 40 
sản phẩm mật các loại, rất nhiều trong 
số đó được công nhận sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc 
gia... Tháng 12/2021, bác được trao danh 
hiệu Nữ doanh nhân tiêu biểu – cúp Bông 
hồng vàng. 

MINH CHÂU

VIẾT “TÊN” VIỆT NAM 
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ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
       LẦN THỨ 21 NĂM HỌC 2022-2023

Năm nào cũng vậy, cứ 28 Tết là cả nhà tôi lại về 
quê chúc Tết ông bà. Bữa cơm tất niên vui thật là 
vui. Toàn là đặc sản của vùng quê. Thích hơn nữa 
khi tôi được tận mắt nhìn bà nội thoăn thoắt ép 

từng quả chuối vàng rực màu nắng. Chuối khô bà 
làm thơm phức, ngon ơi là ngon. Nhờ làm sát Tết, 
đặng nắng nên miếng chuối có màu nâu vàng, 
vừa ngọt vừa dai.

Ông nội lom khom rọc từng tàu lá chuối trong 
vườn để chuẩn bị gói bánh tét. Tôi lon ton theo chân 

ông nhặt từng miếng lá xanh rờn cho vào thúng rồi khệ 
nệ đem vào phơi trong sân cho lá bớt giòn. Những lúc ấy, 
tôi ước mình thật mau lớn để chung tay cùng mẹ và các 
cô, các thím làm mứt dừa. Những sợi mứt mảnh mai hòa 
quyện với đường trắng cùng màu son của quả gấc hay  
màu xanh của lá dứa tạo nên ba màu trắng, đỏ, xanh. 
Thích quá, tôi cứ lăng xăng nhìn mọi người chuẩn bị Tết  
mà lòng rạo rực một niềm vui.

Hôm chia tay, bà nội xếp vào giỏ xách cho gia đình tôi biết 
bao nhiêu là quà Tết. Tôi thích lắm, vì tất cả đều là thứ quà 
quê mà ông bà nội và các cô chú tôi đã tự tay làm ra. Quý 

hơn tất cả bởi đó chính là tấm lòng quê hương.
Mong sao ông bà nội luôn khỏe để tôi được 

ôm ấp vỗ về và mỗi khi mùa xuân về, tôi lại 
được thưởng thức những món quà quê mà 

suốt đời này tôi không thể nào quên được.
Theo VÕ TRẦN TUYẾT MINH

I. Đọc và trả lời câu hỏi     



l Phần dự thi của CHẶNG 
THỨ NHẤT chỉ được coi là 
hợp lệ khi mỗi em có đầy 
đủ bài dự thi của 01 bộ Đề 
thi cả 4 môn Toán, Tiếng 
Việt, TNXH (khối 2, 3), Lịch 
sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ 
năng sống.
l Với các thí sinh tham 

gia thi theo hình thức số 1 
cần lưu ý: cho toàn bộ bài 
dự thi của mình vào chung 
một phong bì, đính kèm 
ô phiếu dự thi cắt ra từ 
Báo Chăm Học (có in kèm 
với từng đề thi). Không sử 
dụng ô phiếu photocopy. 
l Với các thí sinh tham 

gia thi theo hình thức số 2 
cần lưu ý: cho toàn bộ bài 
dự thi của mình vào chung 
một phong bì, ghi kèm mã 
số thí sinh được BTC cấp 
khi sở hữu các bộ đề thi 
theo hình thức online. 

  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi 

năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

*  Gợi ý: 
- Đặc điểm nổi bật của cảnh vật. 
- Điều em thích nhất (ấn tượng 

nhất) về cảnh vật.
- Cảm nghĩ của em về cảnh vật.

II. Viết 
Viết đoạn văn (8-10 câu) nêu tình cảm, cảm 

xúc của em về một cảnh vật ở quê hương hoặc 
nơi em ở.

a) Bạn nhỏ nhắc đến những món quà đặc sắc nào ở quê?
b) Theo em, vì sao gia đình bạn nhỏ yêu quý những món quà quê như vậy?
c) Em có suy nghĩ gì về mong ước của bạn nhỏ?
d) Tìm trong bài văn 5 từ chỉ đặc điểm của các món quà quê.
e) Viết một câu cảm để nói về cảm xúc của bạn nhỏ với quê hương.



NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 
để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 2

LỚP 3

Bàn tay mẹ

Bàn tay mẹ bế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con.
Cơm con ăn, tay mẹ nấu
Nước con uống, tay mẹ đun
Trời nóng bức gió từ tay mẹ, con ngủ ngon
Trời giá rét cũng từ tay mẹ, ủ ấm con.
Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn.
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+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 

toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự 

thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 
của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các 

bộ đề thi theo hình thức online. 

Theo TẠ HỮU YÊN  



BỘ ĐỀ
SỐ 2

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT

Bà nội của tôi là bà ngoại em 
Đốm. Hai chị em tôi đều rất quý 
bà vì cả hai đều được bà chăm 
sóc từ khi mới sinh. Không phải  
chỉ đối với tôi và Đốm, mà sau này,  
em My, em Chấm ra đời, bà đều 
nâng niu bế ẵm từ lúc lọt lòng.

Theo VŨ TÚ NAM

Vì sao các bạn 
nhỏ rất yêu quý bà của 
mình? Tìm từ ngữ trong 

đoạn văn trên chỉ sự 
quan tâm, chăm sóc 
của bà với các cháu?

Bà tôi

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ 

đẹp “Nét chữ - Nết người” 
năm học 2022-2023. Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài: 
15/3/2023



Thơ và lời bình

       MẸ ĐỢI
Cho con một tấm lòng
Cho con học cái chữ
Cho con một niềm tin
Thì cha mẹ cũng già
Dắt con ra cửa núi
Cha nói:
- Hãy đi đi
Con làm gì cũng được
Nhưng đừng quên làm người
Giấu nước mắt 
Run lời
Mẹ dặn 
Khi nào con mỏi gối
Không vượt được khổ đau
Gắng ngược suối con về
Mẹ đợi!

ĐỖ THỊ TẤC
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Trong hành trang cuộc đời mỗi con 
người luôn có lời dặn dò của cha mẹ. 
Người con trong bài thơ này rưng rưng 
ngậm ngùi nhớ tới công lao nuôi nấng, 
dạy dỗ của mẹ cha: Cho con một tấm 
lòng/ Cho con học cái chữ/ Cho con một 
niềm tin/ Thì cha mẹ cũng già. Những 
điều cha mẹ cho ta được xếp theo  
thứ tự: tấm lòng/ cái chữ/ niềm tin. Thứ 
nào cũng quý báu, cũng cần thiết với 
con cả, nhưng tấm lòng mới là “tiêu 
chuẩn số một” của con người. Tấm lòng 
là đạo đức, nhân phẩm, tình cảm… , là 
cái “gốc” của người. Học chữ là học cái 
khôn, để trang bị kiến thức, tri thức cho 
mình. Có học mới mở mang hiểu biết, 
mới thành tài được. Niềm tin giúp ta 
vững vàng vượt qua gian khó tiến lên. 
Có người nói, đại ý: mất của cải mất ít 
thôi, mất dũng cảm mất rất nhiều, mất 
niềm tin mất tất cả.

Khi con đến tuổi thanh niên, đứng trước 
ngưỡng cửa cuộc đời, Dắt con ra cửa núi, Cha 
dặn: Hãy đi đi/ Con làm gì cũng được/ Nhưng 
đừng quên làm người. Lời dặn của cha súc 

tích, rắn rỏi, hướng tới những điều cao cả lớn 
lao. Nó tựa một câu châm ngôn có ý nghĩa đúc 
kết kinh nghiệm và giáo dục con người. Làm 
người mới là điều quan trọng nhất. Con có thể 
đi tới xa gần, đó đây trên Trái đất này, có thể 
chọn một đôi nghề trong muôn vạn nghề của  
thế gian, nhưng ở chốn nơi nào, làm gì cũng 
phải biết tu dưỡng đạo đức nhân tâm. 

Cũng dào dạt tình yêu thương con nhưng  
mẹ lại Giấu nước mắt/ Run lời dặn dò: Khi nào  
con mỏi gối/ Không vượt được khổ đau/ Gắng 
ngược suối con về/ Mẹ đợi! Nếu cha như ngọn  
núi vững chãi phía sau ta thì mẹ là ngọn 
suối trong trẻo làm dịu mát tâm hồn, gần 
gũi an ủi, chia sẻ suốt đời con. Con đau mẹ 
xót, đời nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. 
Tình cảm mẹ dành cho ta lúc vui, khi buồn 
đều mềm mại, nhẹ nhàng và bao dung biết  
mấy. Mẹ không dặn con mang chiến công 
thành tích, tiền bạc chức tước về, mà chỉ  
dặn con nếu có mỏi gối chồn chân, nếu 
không vượt được khổ đau thì về với mẹ.  
Câu thơ giản dị mà cảm động, chân thật 
biết bao. Sau ta luôn có vòng tay bao dung  
ấm áp của mẹ thân yêu. Mẹ đợi. 

Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ  
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CÀ RỐT
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Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................     2. .................................................      3. .................................................

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TOÁN ĐỐ

 Baṇ co ́biêt́?
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                     (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

CHĂM HỌC  42



Chuyện trường, chuyện lớp
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Được học tập 
ở ngôi trường 

mang tên vị 
tướng lừng danh 

thời nhà Trần - 
trường TH Yết 

Kiêu (Hà Đông, Hà 
Nội) - các bạn học 

sinh ở đây cảm 
thấy vô cùng vinh 
dự, tự hào. Không 

chỉ được tiếp thu 
kiến thức, các bạn 
còn thường xuyên 

được tham gia 
vào các hoạt động 

ngoại khóa vô 
cùng thú vị.

SIÊU NHIỀU HOẠT ĐỘNG
YẾT KIÊU
TRƯỜNG
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Đố bạn biết, “bí kíp” 
gì giúp các bạn nhỏ 
trường TH Yết Kiêu học vẫn siêu sau 
thời gian dài phải nghỉ ở nhà vì đại dịch 
COVID-19?

Đó chính là nhờ việc học tập nỗ lực 
của các bạn học sinh, cùng với những 
sáng kiến kịp thời của các thầy cô giáo 
đấy. Ngay khi năm học mới bắt đầu, 
Ban giám hiệu nhà trường cùng các 
thầy cô giáo đã dày công xây dựng thời 
khóa biểu mới, đảm bảo giáo dục toàn 
diện cho tất cả học sinh. Không chỉ thế, 
ngoài việc dạy kiến thức, trong quá 
trình đứng lớp các thầy cô giáo còn chú 
tâm quan sát từng học sinh để nắm 
bắt được lực học của mỗi bạn. Nhờ thế, 
những bạn học chậm hơn một chút so 
với các bạn khác sẽ được các cô giáo 
bổ sung kiến thức và rèn thêm kỹ năng 
vào các tiết học tăng cường buổi chiều. 
Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa 
cô và trò trong quá trình giảng dạy và 
học tập nên nhiều năm qua, trường 
TH Yết Kiêu luôn đạt danh hiệu Tập thể 
Lao động xuất sắc.

Để giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau 
giờ học, các thầy cô giáo trường TH Yết Kiêu 
thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại 
khóa đầy thú vị. Chẳng hạn, khi đang nghỉ 
học vì dịch COVID-19, nhà trường vẫn phát 
động phong trào chụp ảnh lúc làm việc nhà 
giúp bố mẹ để gửi về nhà trường. Ở nhà 
lâu, được khuấy động phong trào, các bạn 
nhỏ TH Yết Kiêu như được “bật công tắc”, 
náo nức ghi lại những khoảnh khắc chăm 
chỉ của mình và tới tấp gửi đến các thầy cô 
giáo. Mới đây thôi, nhân dịp Tết Trung thu, 
các bạn ấy cũng được thể hiện mình với 
phần đua tài làm đồ chơi bằng vật liệu tái 
chế. Rất nhiều món đồ chơi đẹp mắt, sặc sỡ 
đã được “trình làng” đó. Vừa được học, vừa 
được chơi lại vừa được “khoe tài”, nên giờ 
học của các bạn nhỏ trường TH Yết Kiêu lúc 
nào cũng vui như hội ý.

MINH KIÊN

QUA COVID, HỌC VẪN “TÍT”

ĐÃ THAM GIA LÀ NHIỆT TÌNH



Tháng 9/2022 
vừa qua, triển lãm khoa học Science 
Tornado 2022 do Society of Open 
Science (SOS), câu lạc bộ Khoa học 
lớn nhất trường Trung học phổ thông 
Chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức, 
đã thu thu hút hàng nghìn học sinh và 
phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà 
Nội đến tham dự.

Góc trải nghiệm

KHOA HỌC
Ở QUANH TA
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SOS là câu lạc bộ khoa học của các 
học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – 
Amsterdam, ra đời từ năm 2012 với mục 
đích ban đầu là tạo nơi giao lưu, học hỏi 
kinh nghiệm của các bạn học sinh có nhu 
cầu tham gia các kỳ thi quốc tế về khoa 
học. Đến nay, sau 10 năm thành lập, câu 
lạc bộ đã giúp nhiều học sinh trên địa bàn 
Hà Nội hiểu được rằng: “Khoa học không 
quá cao siêu, xa vời, mà là những thứ đơn 
giản xung quanh ta. Chỉ cần biết sáng tạo, 
mọi thứ đều là khoa học”. Để các bạn học sinh thấy khoa học thật 

gần gũi, hàng năm SOS thường tổ chức 
một loạt các sự kiện, để đưa “chuyến xe 
khoa học” của mình đến các trường học, 
hướng dẫn các bạn học sinh tham gia vào 
những thí nghiệm từ đơn giản đến khó 
hơn. Năm nay, trước khi đến với triển lãm 
Science Tornado 2022, SOS đã có các buổi 
giao lưu và trình diễn thí nghiệm khoa học 
tại 16 trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
trên địa bàn Hà Nội. Câu lạc bộ còn có một 
chuyến đi đặc biệt tới trường TH&THCS 
Mường Thải (Sơn La). Tại những buổi giao 
lưu này, các bạn học sinh sẽ được hướng 
dẫn thực hành những thí nghiệm vật lý, 
hóa học… và sau đó trực tiếp tham gia 
vào thí nghiệm, để trải nghiệm cảm giác 
trở thành nhà khoa học “nhí”.

Cũng là những thứ quen thuộc hàng 
ngày như: nước, lửa, màu,… nhưng qua 
các thí nghiệm của SOS, chúng trở nên thật 
kỳ lạ và hấp dẫn. Đó chính là lý do khiến 
các bạn nhỏ đam mê khoa học bị cuốn vào 
các khu thí nghiệm và vui chơi khoa học 
của triểm lãm Science Tornado 2022. 

Còn sức hút của triển lãm khoa học này 
ra sao, chắc rằng chỉ cần nhìn những đôi 
mắt chăm chú, say sưa của các khán giả 
“nhí” là bạn biết ngay thôi.

     AN NGUYÊN
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Là một câu chuyện ấm 
áp về tình cảm bà cháu, 
về niềm hạnh phúc của 
một đứa trẻ được bà yêu 
thương, chăm sóc từng 
ngày … 

16

ĐỖ ĐỎ

Fc hoạt hình

BÀ 
CỦA
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Bộ phim Bà của Đỗ Đỏ là câu chuyện 
về một cô bé luôn nhớ thương bà, luôn 
tin vào những điều kì diệu trong cổ tích 
đời thường, với mong ước có thể gặp lại 
người bà đã khuất. Nhớ lời bà dặn, Đỗ 
Đỏ đã kiên trì gấp những con Hạc giấy 
để thực hiện ước mơ được gặp lại bà. Và 
trong giấc mơ, Hạc giấy đã giúp cô bé 
vượt qua hành trình dài với những thử 
thách gian nan để đến được vùng đất 
đẹp đẽ, gặp bà đúng như ước nguyện, 
thỏa lòng nhớ thương. Tỉnh dậy khỏi giấc 
mơ, cô bé càng thấm thía một điều: Dù 
là bà của Đỗ Đỏ hay bà của ai đó, thì bà 
luôn dành tình yêu thương cho con cháu 
của mình dù có ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ 
thế giới nào. 

Bà của Đỗ Đỏ do Hãng phim hoạt hình Việt 
Nam thực hiện, và sẽ được giới thiệu trên kênh chiếu phim chính thức của Hãng: 

Giống như một giấc mơ đẹp, bộ phim Bà 
của Đỗ Đỏ là nơi cất giữ tình cảm bà cháu 
gần gũi, gắn bó mà ai cũng dễ dàng nhận 
ra. Bộ phim với những khuôn hình ấn 
tượng, giàu màu sắc đã chạm vào cảm xúc 
của người xem. Với những thành công ấy, 
Bà của Đỗ Đỏ đã giành giải Cánh diều Vàng 
và giải Họa sĩ xuất sắc nhất cho phim hoạt 
hình tại Lễ trao giải Cánh diều 2021 do Hội 
Điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Nhà biên kịch PHẠM THANH HÀ
(Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)

Mời các bạn 
nhỏ cùng đón 

xem nhé. 

https://www.youtube.com/channel/UCbgQWkzUwoFmZUaQ-Jjnwjw



Đó là một cửa hàng trông giống y như một đôi 
cừu xinh đẹp, được xây dựng ở New Zealand. Ban 
đầu, cửa hàng này được thiết kế với mục đích để 
bán đồ ăn. Tuy nhiên, bạn đừng vội lên kế hoạch 
đến đây “ăn sập cửa hàng” nhá. Bởi vì, dù đã được 
hoàn thiện khá lâu rồi nhưng nó vẫn chưa hoạt 
động một ngày nào cả đâu.

Lạ và cool

CỬA HÀNG BÁN ĐỒ ĂN HÌNH CỪU

“THÚ
CƯNG” KHỔNG LỒKHỔNG LỒ
Ồ, đừng nghe đến từ “khổng lồ” mà đã vội “giật mình” nhé bạn! Bởi vì “chúng” chỉ là 
những… ngôi nhà siêu to mang dáng vẻ của thú cưng mà thôi!

Được xây dựng với thiết kế là hình 
một chú mèo màu trắng khổng lồ nằm 
dài giữa thảm cỏ xanh, một trường mẫu 
giáo ở Đức khiến cho không chỉ các 
em bé, mà ngay cả phụ huynh cũng vô 
cùng thích thú. Các em bé đến trường 
sẽ đi xuyên qua miệng con mèo để vào 
trong lớp học. Còn lúc ra về, các em lại 
có thể chọn một lối đi hoàn toàn khác, 
đó là trượt xuống từ đuôi của con mèo. 
Chà, thiết kế độc đáo thế này thì hẳn 
là các em nhỏ sẽ chẳng tốn giọt nước 
mắt nào khi đi học, vì chơi cả ngày đảm 
bảo cũng không biết chán.
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TRƯỜNG MẪU GIÁO HÌNH CON MÈO



Được xây dựng với mục đích làm trung tâm thông tin du lịch và là nơi 
nghỉ chân cho du khách, ngôi nhà hình cún cưng ở New Zealand đã  
tạo nên được sức hút nhờ vẻ bề ngoài độc đáo.

Với phần mái nhọn, cộng thêm hai cửa 
sổ to tròn sát mái nhà, một nhà thờ ở bang 
Florida (Mỹ) trông ngộ nghĩnh y như một 
chú gà “nhíp” vậy. Điều đặc biệt là “chú gà” 
này “ra đời” hoàn toàn ngẫu nhiên, chứ 

không phải là ý tưởng thiết kế từ đầu. 
Bởi vậy, không chỉ du khách mà ngay 
cả người dân địa phương cũng cảm 

thấy đầy bất ngờ và thú vị khi nó 
được hoàn thành.

ĐỨC MINH

NHÀ THỜ HÌNH GÀ “NHÍP”
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TÒA NHÀ CÚN CƯNG



Giữa mùa đông, Bin hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con mặc bao nhiêu áo vẫn 

không thấy ấm, sao con mèo chẳng 
mặc cái áo nào mà nó không bị chết 
rét nhỉ?

Mẹ cười bảo:
- Bin thấy con mèo có rất nhiều lông 

không? Lớp lông dày ơi là dày của mèo 
chẳng khác nào mấy cái ao phao chúng ta mặc 
để chống rét. Thế nên nó chả lạnh tẹo nào đâu!

Bin gật gù. Vài tháng sau, vào giữa hè, mẹ vừa 
đi làm về tới cổng thì con mèo từ trong nhà lao 
ra, gào ầm ĩ, trên người chỉ còn lơ thơ ít lông. 
Mẹ hốt hoảng:

- Bin đâu, con làm gì con mèo thế này?
Bin từ trong nhà chạy ra, tay vẫn cầm cây kéo:
- Thì con lột “áo phao” cho mèo, kẻo nó nóng 

chảy mỡ ạ!
Mẹ: - Ối !!! 

ĐỨC GIANG
(Hà Nội)
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Tổ cười 

Ca dao, tục ngữ cải biên

NGƯỜI LƯỜI NHẤT
Bố: - Ở lớp con, ai lười học 

nhất?
Con: - Con không biết nữa  

bố ạ!
Bố: - Ô hay, con đi học mà 

không biết gì về bạn bè trong 
lớp hết à? Con nghĩ kỹ xem nào!

Con: - À, thế thì có lẽ là… thầy 
giáo ạ, vì trong lúc bọn con làm 
bài, thầy chỉ đi loanh quanh 
nhìn bài hết đứa này đến đứa 
kia thôi ạ!

- Vạn sự khởi đầu nan
Gian nan bắt đầu… nản

- Có “chí” thì… ghê.
- Nhà sạch thì mát, bát sạch tốn xà bông

BỐNG (st)

CỞI “ÁO” CHO MIU
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Góc lí lắc

Tổ đố

Người dơi đi… bơi.

“Đổi vai” 
vài phút!

Thích thì… 
lặn thôi!

Trộm cũng… 
chào thua!

Dáng ải dáng ai!

Thiên thần 
“hạ cánh”.

Những 
bức hình 
“bá đạo”

Đố bạn biết đây là môn học nào? 

Đ
áp

 á
n:

 T
IẾ

N
G

 A
N

H
ANH ĐẠT



Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 42 (1153) ra ngày 18-10-2022
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG
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 toe toét 
Từ 

khóc thét  đến... 

Đố hại não

SUỐI TRẺ LẠI

MẮM (st)



Con tự học

roller 
skates



Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáp án: 1 ------------------------------------ 2 --------------------------------------
3 ------------------------  4 -------------------------------- 5 ------------------------------

PHIẾU DỰ THI STARTERS 24

24

Questions:

Where are the children? at the zoo
How many animals are there? 3/three

What colour is the ball? => ……

Who is pointing at the elephant? => the ……

Which animal is smiling? => the ……

What is the monkey doing? => …… the ball

What is the girl doing? => ……

Look at the pictures and read the questions. 
Write one-word answers.

1

2

4

3

5



Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 1-11-2022

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, 3 Nguyễn Quý Đức, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:     1 -------------------------   2 ---------------------------   

3 -----------------------    4 ----------------------------   5 ----------------------------  

PHIẾU DỰ THI MOVERS 24

24

 (tiêu đề: STARTERS 24  hoặc MOVERS 24)

 Read the passage and choose the 
correct word for each blank. 

There is one example.

Who is pointing at the elephant? => the ……

Which animal is smiling? => the ……

What is the monkey doing? => …… the ball

What is the girl doing? => ……

In his birthday last week, Jack had got new roller skates. It was the gift from his Dad. 
Jack didn’t know how to (1) _____, so he came to his friend Jane’s house to ask for her 
help. ‘Skating is easy. I can teach you’ said Jane.

Jack and Jane went to the park near her house. They put on their roller skates and Jane 
showed Jack what to do. ‘See, it’s not very difficult,’ she said. They (2) ______ all morning. 
The children were very hungry. Then Jack’s Mum came and brought something for a 
picnic. They ate (3) _____ and drank milk. Mum was (4) _____ when she saw Jack skating. 
‘Well done, both of you,’ she smiled and gave them some candies.

In the afternoon, the children and Mum went shopping together. Then they watched 
a film at the (5) _____. When they came back home, they were tired 

but really happy. 	



Lớp 2
GRADE  2

25

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)
Thử tài cùng Matific  

Đáp án: 
The dark green shape is a triangle. The dark blue shape is a quadrangle.
Hình màu xanh lá là hình tam giác; hình màu xanh lục là hình tứ giác.

Answer: 

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi: 
Hình nào là hình tam giác?    
 Hình nào là hình tứ giác?

Observe the picture 
and answer the questions: 
Which shape is a triangle? 

Which shape is a quadrangle?

Hình tam giác, hình tứ giác
Triangles, Quadrangle

Quan sát 
hình vẽ và trả 
lời câu hỏi: 
Hình nào là 
hình tam giác? 
Hình nào là 
hình tứ giác?

Observe the 
picture and 
answer the 
questions: 

Which 
shape is a 
triangle? 

Which 
shape is a 

quadrangle?

Look at the example.
Xem ví dụ sau

Kiến thức cần biết

Từ vựng:
Triangle/ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác
Quadrangle (n) /ˈkwɑdˌræŋ•ɡəl/: hình tứ giác



4-digit numbersCác số có 4 chữ số Lớp 3
GRADE  3

Lớp 4
GRADE 4

Đặt các tấm thẻ với các số có 4 chữ số vào vị trí 
thích hợp trên trục số.

Place the tags with 4-digit numbers correctly on 
the number line.

Place the tags with 4-digit numbers correctly on the number line.

Dấu hiệu chia hết cho 3 
Divisibility for 3

Thử tài cùng Matific  

Đặt các tấm thẻ với các số có 4 chữ số vào vị trí thích hợp trên trục số.

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Look at the example.
Xem ví dụ sau

Kiến thức cần biết
Xem ví dụ sau
Look at the example. Đáp án: 

Số chia hết cho 3 là: 
612, 1896 và 831.

Answer: 
The number that is 
divisible by 3 is: 
612, 1,896 và 831.

Kiến thức cần biết

4-digit number (n) 
/fɔːr ˈdɪdʒ.ɪt ˈnʌm.bər/: 

số có 4 chữ số
Number line (n) 

/ˈnʌm.bər laɪn/: trục số

Từ vựng:

Đáp án/ Answer

Select all the numbers that are divisible by 3.
Chọn tất cả các số chia hết cho 3.
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Thử tài cùng Matific  

Lớp 5
GRADE  5

Divisible (adj) /dɪˈvɪz.ə.bəl/: 
có thể chia hết
Divisibility (n) /dɪˈvɪz•əˈbɪl•ət•̬i/: 
tính chia hết

Từ vựng:

Một nhà máy ô tô sản xuất được 2000 chiếc trong tháng 10 và 
1600 chiếc trong tháng 11. Hỏi số lượng ô tô của nhà máy đó đã 
giảm bao nhiêu phần trăm trong khoảng từ tháng 10 tới tháng 11?

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Chọn tất cả các số chia hết cho 3.
Select all the numbers that are divisible by 3.

Giải bài toán với Tỉ số phần trăm
Solve Percentage word problems

Xem ví dụ bên
Look at the example.

Kiến thức cần biết

Thử tài cùng Matific

Một món salad trái cây sử dụng 2 loại trái cây gồm 4kg táo và 
6kg lê. Hỏi táo chiếm bao nhiêu phần trăm trong món salad đó?

Đáp án : 
Ta có: 4/(4+6) = 0,4 và 0,4 x 100 = 40. 
Vậy táo chiếm 40% trong món salad.

Đáp số: 40%

Answer:  
We have 4/(4+6) = 0.4 and 0.4 x 100 = 40
So 40% of the fruit salad was made up of apples.

Answer: 40%

A fruit salad was made using only two kinds of fruit: 4kg of 
apples and 6kg of pears.

An automobile factory produced 2,000 cars in October 
and 1,600 cars in November.

By what percentage did the monthly production of 
cars decline between October and Novembers?

What percent of the fruit salad was made up of apples?

Từ vựng:
Percentage (n) 
/pəˈsen.tɪdʒ/: 
tỉ số phần trăm
Percent (adv) 
/pəˈsent/: kí hiệu %

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)
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